
ĐỊNH NGHĨA CHỦNG TỘC/DÂN TỘC CHO MẪU ĐƠN GHI DANH 2024-25
Cấp lớp Tiền Mẫu giáo-cấp lớp 12 

Xin vui lòng dùng các mô tả dưới đây để giúp quý vị hoàn tất câu hỏi 9 và 10 trên 

Mẫu đơn ghi danh 2024-25 cho cấp lớp Tiền Mẫu giáo–cấp lớp 12

Câu #8:  Cần phải trả lời “có” hay “không.” 

Gốc Tây Ban Nha hay Châu Mỹ La-tinh:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Cu-ba, 

Mễ-tây-cơ, Pu-e-tô-ri-co, Nam hoặc Trung Mỹ, hay thuộc văn hóa hay gốc Tây Ban Nha khác, bất kể chủng tộc. 

La Tinhx là một giới tính thay thế trung lập cho người La Tinh. 

Câu #9:  Chọn một hay nhiều chủng tộc hơn từ các chọn lựa sau đây ~ 

Định nghĩa Chủng tộc: 

Mỹ da đỏ hay thổ dân A-lát-ka:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân  tộc nguyên thủy nào của Bắc Mỹ và 

Nam Mỹ (gồm cả Trung Mỹ), và vẫn duy trì lai lịch, văn hóa qua liên hệ bộ tộc hay qua sự gắn bó với cộng đồng. 

Để truy cập mẫu đơn Chứng nhận Đủ điều kiện cho Học Sinh Thổ Dân Mỹ Da Đỏ theo Tiêu đề Title VI Ed 506, 

nhấp vào đây (Điền và tải xuống mẫu đơn gửi về Indian Education Program (Chương trình Giáo dục Thổ Dân Mỹ 

Da Đỏ) ở cgreybull@sandi.net hay 2375 Congress Street, San Diego, CA 92110). 

Người Ấn Độ gốc Á Châu:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Ấn độ. 

Người Mỹ da đen hay Mỹ gốc Phi châu:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các nhóm chủng tộc da đen nào của Phi 

châu. 

Người Cam-pu-chia:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Cam-pu-chia. 

Người Trung Hoa:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy của một trong các nước sau đây: 

Trung Hoa (lục địa), Đài Loan, Hồng Kông. 

Người Phi-Luật-Tân:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của các quần đảo Phi-luật-tân. 

Người Guam:  Người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Guam. 

Người Hawaii:  Người xuất xứ từ bất kỳ dân tộc nguyên thủy nào của Hawaii 

Người Mường/Mòng:  Người có nguồn gốc từ bất cứ dân tộc nguyên thủy nào của Lào và thuộc văn hóa hay gốc 

Mường/Mòng. 

Người Nhật:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Nhật Bản. 

Người Đại Hàn:  Người xuất xứ từ bất cứ dân tộc nguyên thủy nào của Hàn Quốc. 

Người Lào:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Lào. 

Người Á Châu khác:  Người xuất xứ từ bất cứ dân tộc nguyên thủy nào của một trong các quốc gia sau: Miến 

Điện, Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Sri Lanka, Miên, Singapore, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan hay bất 

cứ quốc gia Á Châu nào khác không được liệt kê. 

Người đảo Thái Bình Dương khác:  Người xuất xứ từ bất cứ dân tộc nguyên thủy nào của các quần đảo Thái 

Bình Dương khác ngoài Hawaii, Guam, Samoa (Samoa thuộc Hoa Kỳ hay Tây Samoa) hay Tahiti.  Bao gồm các 

hòn đảo như Polynesia, Fiji Islands, Marshall, Melanesia, Palau, Tonga, Truk hay Yap.  

Người Sa-moa:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Sa-moa (Sa-moa thuộc lãnh thỗ 

Hoa Kỳ hay của quốc gia Sa-moa – xưa gọi là Samoa miền Tây). 

Người Ta-hi-ti:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Ta-hi-ti. 

Người Việt Nam:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Việt Nam. 

Người da trắng:  Người có nguồn gốc từ bất cứ các dân tộc nguyên thủy nào của Âu châu, Trung Đông, hay Bắc 

Phi. 
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